
Phân loại Cách bỏ ra Loại Các mặt hàng chính Ngày thu gom

Rác có 
thể cháy Sử dụng túi rác chuyên 

dụng cho rác dễ cháy 
hoặc tem thu gom để b
ỏ rác.
※Tem thu gom được s
ử dụng khi bỏ rác có kí
ch thước không vừa vớ
i túi rác chuyên dụng.

Rác thải từ nhà bếp
Các loại giấy vụn
Cỏ và cây cối
Da và cao su
Đồ nội thất và thảm
Vải và chăn ga
Nhựa mềm

Thứ Tư và Thứ Bảy

Rác không
cháy

Thiết bị điện gia dụ
ng nhỏ
Sản phẩm kim loại v
à gốm sứ
Sản phẩm nhựa cứ
ng

Rác lớn khô
ng cháy

Sản phẩm điện
Dụng cụ gia dụng
Đồ chơi và thiết bị 
chơi

Xốp nhựa trắng
(hoặc: Xốp 

polystyrene trắng)
và khay.

Xốp polystyrene trắng
Khay xốp trắng
Xốp polystyrene dùng 
làm đệm (xốp bảo vệ)

Thứ Sáu tuần 2 và 4

Lon & Chai
Lon rỗng
Chai lọ hỗn hợp 
(chai lọ không phân 
loại rõ ràng)

Thứ Năm tuần 2 và 4

Chai PET
 (chai nhựa 

PET)
Chai PET 
(chai nhựa PET) Thứ Sáu tuần 1 và 3

Hộp sữa
Hộp giấy

Pin kiềm, bó
ng đèn huỳnh 

quang, v.v.

Bỏ vào túi trong suốt hoặc 
bán trong suốt (như túi đự
ng từ siêu thị) và đem đi.

Pin
Đèn huỳnh quang
Nhiệt kệ thệy ngân

Thứ bảy đầu tiên của 
tháng 6, 9, 12 và 3

Các mặt hà
ng

chính

●Phân loại rác và ngày thu gom ự 【Khu v c 大和(Yamato)】

●Rác thải không được thành phố thu gom và xử lý.

Sử dụng túi rác chuyên 
dụng cho rác không ch
áy hoặc tem thu gom đ
ể bỏ rác.
※Tem thu gom được s
ử dụng khi bỏ rác có kí
ch thước không vừa vớ
i túi rác chuyên dụng.

Thứ Năm tuần 1 và 3

Bỏ vào túi trong suốt 
hoặc bán trong suốt 
(như túi đựng từ siêu 
thị) và đem đi.

Giấy cũ
Buộc lại bằng dây và đ
em đi.

Buộc lại bằng dây và 
phân loại theo từng loạ
i.

Loại bỏ những thứ khô
ng phải là giấy.

Không cho vào túi giấy 
hoặc các loại túi khác.

Báo và tờ rơi
Sách, tạp chí, hộp s
ữa, hộp giấy
Thùng carton, hộp gi
ấy

Thứ Sáu tuần 2 và 4

Đệ dệ vệ

Bọc
lại
bằng
giấy

Nhãn
chai

là rác 
cháy 
được

Pin KháPin Khá


